
Vị trí
Giá đất trồng 
cây hàng năm

Giá đất trồng cây 
lâu năm

Giá đất có mặt nước nuôi 
trồng thủy sản (không kể 

mặt nước tự nhiên)

Giá đất 
rừng sản 

xuất 

1 98 49 56
2 78 39 46

ĐVT: 1.000 đ/m2
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